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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố: H = 1; He = 2; Na = 11; Mg = 12; Al = 13; Si = 14; P = 15; Cl = 17; K = 19; Fe = 26.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):
Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hoá: [image: image1.wmf]34
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Các chất X, Y, Z lần lượt là:


A. Na3PO4, Na2HPO4, NaH​2PO4.
B. NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4.


C. Na3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4.
D. NaH2PO4, Na3PO4, Na​2​HPO4.

Câu 2: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (dư).
(b) Đốt dây Fe trong khí Cl2 (dư).

(c) Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(d) Cho bột Fe (dư) vào dung dịch HNO3 loãng.

(e) Cho bột FeO vào dung dịch NaHSO4.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt(II) là

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một hiđrocacbon X, rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 27,93 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 5,586 gam. Tổng số liên kết đơn trong phân tử X là

A. 10.
B. 7.
C. 16.
D. 13.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 2M, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
	Thể tích dung dịch NaOH (ml)
	340
	470

	Khối lượng kết tủa (gam)
	2a
	a - 0,78


Giá trị của m là

A. 3,30.
B. 3,90.
C. 4,50.
D. 1,65.
Câu 5: Vitamin A có công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.

Câu 6: Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,56.
B. 0,78.
C. 0,39.
D. 1,17.
Câu 7: Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng kim loại không tan. Muối trong dung dịch X là


A. CuSO4, FeSO4.
B. Fe2(SO4)3.


C. FeSO4, Fe2(SO4)3.
D. FeSO4.

Câu 8: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm [image: image2.wmf]1
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 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của[image: image3.wmf]-
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) có tỉ khối so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản ứng là

A. 1,8.
B. 3,2.
C. 2,0.
D. 3,8.
Câu 9: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch KOH vào dung dịch Y, khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là 6,67 gam. Giá trị của m là


A. 3,6.
B. 2,86.
C. 2,02.
D. 4,05.

Câu 10: Cho các lọ mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch sau: K2SO3, AlCl3, NaNO3, NH4Cl, ZnSO4. Nếu chỉ dùng thuốc thử duy nhất là dung dịch Ba(OH)2 thì nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch trên?

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 11: Hòa tan hết 20,9 gam hỗn hợp gồm M và M2O (M là kim loại kiềm) vào nước, thu được dung dịch X chứa 28 gam chất tan và 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

A. Na.
B. Rb.
C. Li.
D. K.
Câu 12: Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm CO2 và hơi nước) qua than nóng đỏ thu được 0,035 mol hỗn hợp khí Y gồm H2, CO và CO2. Cho 0,035 mol Y đi qua ống đựng 10 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 9,20.
B. 9,52.
C. 9,76.
D. 9,28.
Câu 13: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Hấp thụ hết 2 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc (dư).

(d) Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho CuO vào dung dịch HNO3.
(f) Cho KHS vào dung dịch NaOH (vừa đủ).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được 2 muối là


A. 4.
B. 6.
C. 3.
D. 5.

Câu 14: Cho mô hình thí nghiệm:
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Có các phát biểu sau:
(a) Thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định định tính cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ.
(b) Bông tẩm CuSO4​ khan nhằm phát hiện sự có mặt của nước trong sản phẩm.
(c) Miệng ống nghiệm được lắp hơi thấp hơn đáy để oxi bên ngoài dễ vào đốt cháy chất hữu cơ.

(d) Ống nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO2​ và khí CO.
(e) Chất sử dụng để oxi hóa chất hữu cơ trong thí nghiệm trên là CuO.
(f) Có thể sử dụng mô hình trên để xác định nitơ trong hợp chất hữu cơ.
Số phát biểu đúng là

A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 15: Capsaicin là chất tạo nên vị cay của quả ớt. Capsaicin có công dụng trị bệnh được dùng nhiều trong y học, có thể kết hợp Capsaicin với một số chất khác để trị các bệnh nhức mỏi, đau bụng, đau răng, nhức đầu, sưng cổ họng, tê thấp, thần kinh,… . Công thức cấu tạo thu gọn của Capsaicin:
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Công thức phân tử của Capsaicin là

A. C18H26NO3.
B. C18H28NO3.
C. C18H27NO3.
D. C17H27NO3.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 8,2 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc); 5,3 gam Na2CO3 và 2,7 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 8,2 gam X là


A. 6,1 gam.
B. 3,8 gam.
C. 3,2 gam.
D. 5,5 gam.

Câu 17: Hỗn hợp X gồm C2H6O và hợp chất hữu cơ Y (CnHmO) có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X trong 0,775 mol khí O2 (dư), thu được tổng số mol các chất khí và hơi bằng 1,225 mol. Khối lượng của 0,2 mol X là

A. 11,2 gam.
B. 8,9 gam.
C. 8,3 gam.
D. 10,6 gam.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam chất X (CnHmN) bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 6 gam kết tủa và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Biết không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ về thể tích. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là


A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 19: Nguyên tử của nguyên tố hóa học R ở trạng thái cơ bản có tổng số electron ở các phân lớp s là 7. Số nguyên tố hóa học R thỏa mãn tính chất trên là

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 20: Nguyên tử X ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2. Số hiệu nguyên tử của X là

A. 12.
B. 11.
C. 13.
D. 10.

II. PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm):     

Câu 1. (4,0 điểm)
1.1. (1,5 điểm) Phân rã tự nhiên
[image: image6.wmf]238
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tạo ra đồng vị bền của chì (Z = 82), đồng thời giải phóng 8 hạt alpha (() và một số hạt beta ((). Xác định đồng vị bền của chì, tính số hạt ( và viết phương trình phản ứng hạt nhân của quá trình phân rã trên.

1.2. (0,5 điểm) Nguyên tố hóa học X tạo công thức hợp chất với hiđro là XH. Trong oxit cao nhất, X chiếm 74,2% về khối lượng. Xác định tên nguyên tố X.

1.3. (2,0 điểm) Cho m gam bột Mg vào 250 ml dung dịch FeCl3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch thay đổi 1,2 gam so với dung dịch ban đầu. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.

Câu 2. (4,0 điểm)
2.1. (2,0 điểm) Mỗi phân tử XY3 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 196; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện của nguyên tử X ít hơn số hạt mang điện của nguyên tử Y là 8.

a. Hãy xác định kí hiệu hoá học của X, Y và công thức hóa học của XY3.

b. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y.

c. Từ các chất vô cơ hãy viết 8 phương trình hóa học tạo thành XY3 (trường hợp kim loại tác dụng với muối chỉ viết một phương trình hóa học).

2.2. (2,0 điểm) Cho X là dung dịch HCl 0,8M, Y là dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,2M và KHCO3 0,5M. Tính thể tích khí CO2 sinh ra (đktc) trong các trường hợp sau:

a. Cho từ từ 100 ml X vào 100 ml Y.

b. Cho từ từ 100 ml Y vào 100 ml X.

c. Trộn nhanh 100 ml X vào 100 ml Y.

Câu 3. (4,0 điểm) 

3.1. (0,5 điểm) Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 
[image: image7.wmf]¾
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 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

b. Fe(NO3)2 + H2SO4 (loãng) 
[image: image8.wmf]¾
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 Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 +  NO + H2O.
3.2. (1,0 điểm) Chỉ dùng thêm dung dịch phenolphtalein, điều kiện và dụng cụ thí nghiệm có đủ, trình bày cách nhận biết các dung dịch riêng biệt (có cùng nồng độ 0,01M): dung dịch KOH, dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.

3.3. (2,5 điểm) Hòa tan hết 52,6 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa x mol HCl và 0,05 mol NaNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 110,6 gam hỗn hợp muối clorua và 6,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 khí không màu (trong đó 3 khí có số mol bằng nhau). Dung dịch Y phản ứng tối đa với dung dịch chỉ chứa 2,05 mol KOH, thu được 68 gam kết tủa. Tính phần trăm thể tích của khí có phân tử khối nhỏ nhất trong Z.

Câu 4. (2,0 điểm)

4.1. (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn a mol hợp chất hữu cơ X (CxHyNz) bằng lượng O2 vừa đủ. Sau khi phản ứng kết thúc thu được b mol CO2, c mol H2O và t mol N2. Biết c = a + b + t. Trộn 0,1 mol X với 0,1 mol CH3NH2, sau đó đốt cháy hoàn toàn bằng lượng khí O2 (vừa đủ), thu được 0,9 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2. Xác định công thức cấu tạo của X.

4.2. (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam chất hữu cơ X, thu được hỗn hợp Y gồm CO2, H​2O. Dẫn toàn bộ Y lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc và bình 2 đựng 900 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thấy khối lượng bình 1 tăng thêm 8,1 gam, bình 2 tăng thêm 55,5 gam và đồng thời xuất hiện 118,2 gam kết tủa. Biết khi hóa hơi 15,6 gam X thu được thể tích khí bằng thể tích của 4,2 gam hỗn hợp khí C2H4 và N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. 

a. Xác định công thức phân tử của X.

b. Tính tổng số liên kết pi (
[image: image9.wmf]p

) và số vòng trong phân tử X, viết một công thức cấu tạo minh họa.

------ HẾT ------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Họ và tên thí sinh: ..........................................................................Số báo danh:.................................

Cán bộ coi thi số 1 (Họ tên và ký)........................................................................................................

Cán bộ coi thi số 2 (Họ tên và ký)........................................................................................................
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